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PHÁP LỆNH

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

_____________________

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được

sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật,

pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011) và năm 2008;

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước

thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành

pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động theo quy định của Pháp lệnh này và

các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân của nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt

Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ.

Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của lực lượng Cảnh sát

biển Việt Nam.
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Điều 3. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trên các vùng biển và thềm lục

địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có

trách nhiệm thực hiện, phối hợp với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo quy

định của pháp luật.

Quy chế phối hợp hoạt động, trách nhiệm cụ thể của các lực lượng do Chính phủ

quy định.

Điều 4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực

lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ; được Nhà nước bảo vệ, giữ bí

mật khi có yêu cầu và được hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN

VIỆT NAM

Điều 5. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn

nghiệp vụ cần thiết, nắm vững các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước

quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hoàn

thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn,

vị trí công tác của mình để gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích

hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 6. Trong nội thủy, lãnh hải và vùng nước cảng biển của nước Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm

soát theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để bảo vệ chủ quyền; giữ gìn an

ninh, trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng, chống ô nhiễm môi trường; phát

hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép và mua

bán người, vận chuyển, mua bán trái phép hàng hoá, vũ khí, chất nổ, chất ma tuý,

tiền chất và các hành vi vi phạm pháp luật khác.



Điều 7. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có

nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc

tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để bảo vệ

quyền chủ quyền, quyền tài phán; bảo vệ tài nguyên, phòng, chống ô nhiễm môi

trường; phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, cướp biển,

cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền, vận chuyển trái phép và buôn bán người, vận

chuyển, mua bán trái phép các chất ma tuý, tiền chất.

Điều 8. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật Việt

Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

thành viên để góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, hoà bình và ổn định trên các vùng

biển.

Điều 9. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ thu thập, tiếp nhận thông tin,

xử lý kịp thời và thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của

pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Việt Nam là thành viên; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển và

thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường biển.

Điều 10. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, phổ

biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hoạt động trên biển; phối hợp với các lực

lượng khác bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương

tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam; phối hợp

với các đơn vị khác của lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia

trên các hải đảo, vùng biển thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam và quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 11. Khi phát hiện người và phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt

Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

thành viên, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có quyền kiểm tra, kiểm soát; nếu có



hành vi vi phạm thì được xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, buộc

người và phương tiện đó phải chấm dứt hành vi vi phạm, rời khỏi vùng nước đang

hoạt động hoặc rời khỏi vùng biển Việt Nam; bắt, giữ người và phương tiện phạm

pháp quả tang, lập biên bản xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan có

thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 12. Trong trường hợp người và phương tiện vi phạm pháp luật không chịu tuân

theo hiệu lệnh, chống đối hoặc cố tình bỏ chạy thì lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

có quyền cưỡng chế, thực hiện quyền truy đuổi hoặc các quyền khác theo quy định

của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 13.

1. Trong tình thế cấp thiết phải đuổi bắt người và phương tiện vi phạm pháp luật, cấp

cứu người bị nạn, ứng phó với sự cố môi trường nghiêm trọng thì lực lượng Cảnh

sát biển Việt Nam được quyền huy động người, phương tiện của cá nhân, tổ chức

Việt Nam, nhưng phải hoàn trả ngay khi tình thế cấp thiết chấm dứt; trường hợp có

thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường. Người được huy động làm nhiệm vụ mà bị

thương hoặc bị chết thì được giải quyết theo chính sách của Nhà nước; trong trường

hợp không có người, phương tiện của cá nhân, tổ chức Việt Nam để huy động hoặc

đã huy động nhưng vẫn chưa giải quyết được tình thế cấp thiết, thì lực lượng Cảnh

sát biển Việt Nam có thể đề nghị người nước ngoài, phương tiện của cá nhân, tổ

chức nước ngoài hoạt động trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam giúp đỡ

theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia,

người có thẩm quyền trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được quyền trưng

dụng tài sản của cá nhân, tổ chức Việt Nam theo quy định của pháp luật về trưng

mua, trưng dụng tài sản.

Điều 14. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị và sử dụng vũ khí,

phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, các biện pháp nghiệp vụ để thực


